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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 1931/QĐ-UBND
	Hạ Long, ngày 29 tháng 6 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH SÁCH HỘ NGHÈO Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục tổ chức hỗ trợ về nhà ở cho các hộ nghèo tại các phường, thị trấn, ngoài các hộ ở khu vực các xã thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 773/TTr-LĐTBXH-BTXH ngày 23/6/2010,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách hộ nghèo ở khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ về nhà ở, ngoài các hộ ở khu vực các xã thuộc diện được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số 162 hộ (có danh sách chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ danh sách hộ nghèo của địa phương được phê duyệt tại Điều 1 có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đúng mục đích, đúng đối tượng, đảm bảo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1325/UBND-VX2 ngày 08/4/2010 và văn bản số 2053/UBND-VX2 ngày 28/5/2010.   

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Đọc


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		DANH SÁCH HỘ NGHÈO Ở KHU VỰC ĐÔ THỊ ĐƯỢC HỖ TRỢ VỀ NHÀ Ở

		(Kèm theo Quyết định số:  1931/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

		STT		HỌ TÊN CHỦ HỘ		ĐỊA CHỈ		GHI CHÚ

		1		2		3		4

		I		THỊ XÃ CẨM PHẢ (27 hộ)

				Phường Cửa Ông

		1		NGUYỄN THỊ NGỌ		Khu 1

		2		LÊ VĂN SINH		Khu 1

		3		NGUYỄN HỮU HỢI		Khu 2

		4		PHẠM VĂN HẢI		Khu 4 A1

		5		BÀNG THỊ HẠNH		Khu 4 B1

		6		DƯƠNG VĂN THÀNH		Khu 8

		7		LÂM XUÂN HỒNG		Khu 8

		8		LÊ THỊ TÂM		Khu 8

		9		PHẠM THỊ NHỊN		Khu 10A

				Phường Cẩm Thạch

		1		CHUNG VĂN KIM		Khu Bạch Đằng

				Phường Cẩm Thuỷ

		1		ĐẶNG THỊ LAN		Khu Hai Giếng

		2		ĐỖ THỊ THOAN		Khu Hai Giếng

		3		HOÀNG CAO THẮNG		Khu Tân Lập 6

				Phường Cẩm Tây

		1		BÙI VĂN CHƯƠNG		Khu Lao Động

		2		VŨ THỊ NHỰ		Khu Lao Động

				Phường Cẩm Bình

		1		VŨ THỊ NGUYỆT		Khu Hòn Một

				Phường Cẩm Phú

		1		NGUYỄN VĂN TẠC		Khu 4

		2		VŨ QUỐC HỘI		Khu 7A

		3		NGUYỄN VĂN BẨU		Khu 7A

		4		NGÔ THỊ THÀNH		Khu 8B

				Phường Cẩm Thịnh

		1		NGUYỄN THỊ HƯƠNG		Khu 1

		2		LƯƠNG THỊ NHUNG		Khu 4A

				Phường Cẩm Sơn

		1		MAI THỊ LAN		Khu Bắc Sơn 2

		2		NGUYỄN THỊ LAN		Khu Bắc Sơn 2

		3		NGUYỄN VĂN LƯU		Khu Cao Sơn 3

		4		ĐÀO THỊ GÁI		Khu Tây Sơn 1

		5		BÙI THỊ ĐÔNG		Khu Nam Sơn 1

		II		THỊ XÃ UÔNG BÍ (36 hộ)

				Phường Thanh Sơn

		1		LÊ KHÁC ĐẾNH		Khu 7

		2		NGUYỄN THỊ TẸO		Khu 8

		3		HOÀNG THỊ LỊCH		Khu 8

		4		NGUYỄN THỊ MỲ		Khu 9

		5		NGUYỄN CHÍ THẮM		Khu 10

				Phường Yên Thanh

		1		ĐỖ VĂN TÙNG		Khu Núi Gạc

		2		VŨ VĂN PHONG		Khu Phú Thanh Tây

		3		TRẦN THỊ QUYÊN		Khu Bí Giàng

		4		ĐÀO VĂN LƠ		Khu Bí Giàng

		5		VŨ VĂN HOÀ		Khu Phú Thanh Đông

		6		NGUYỄN THỊ TOAN		Khu Phú Thanh Đông

				Phường Vàng Danh

		1		TRƯƠNG THỊ LIÊN		Thôn Miếu Thán

				Phường Quang Trung

		1		TRẦN THỊ SƠN		Khu 1

		2		PHẠM THỊ NGA		Khu 2

		3		VŨ THỊ MÂY		Khu 3

		4		ĐÀO THỊ NGHÌ		Khu 5

		5		NGUYỄN VĂN NÚI		Khu 9

		6		TRẦN VĂN KÌNH		Khu 9

		7		NGUYỄN VĂN TIỂN		Khu 11

		8		PHẠM THỊ DẤU		Khu 11

				Phường Nam Khê

		1		NGUYỄN VĂN TỎ		Khu Nam Tân

		2		NGUYỄN THỊ LIÊN		Khu Nam Sơn

				Phường Bắc Sơn

		1		LẠI NGỌC TUỆ		Khu 3

		2		NGUYỄN XUÂN CÁT		Khu 3

		3		ĐINH THỊ HƯƠNG		Khu 4

		4		BÙI VĂN TÌNH		Khu 4

		5		VŨ THỊ THUÂN		Khu 5

		6		PHẠM MẠNH HÀ		Khu 5

		7		NGUYỄN THỊ HẰNG		Khu 6

		8		TRẦN VĂN HÙNG		Khu 7

		9		VŨ ĐÌNH TRỌ		Khu 9

				Phường Trưng Vương

		1		PHẠM THỊ THOAN		Khu 2

		2		NGUYỄN NGỌC THÁI		Khu 2

		3		TRỊNH VĂN LIÊM		Khu 2

		4		NGUYỄN THỊ XOAN		Khu 2

		5		ĐỖ VĂN NHẤT		Khu 1

		III		HUYỆN ĐÔNG TRIỀU (14 hộ)

				Thị trấn Mạo Khê

		1		LÂM VĂN ĐOÀN		Khu Dân Chủ

		2		BÙI HỮU TUẤN		Khu Vĩnh Sơn

		3		PHAN MINH TUẤN		Khu Vĩnh Sinh

		4		NGUYỄN THỊ VINH		Khu Vĩnh Hồng

		5		NGUYỄN THỊ NGĂN		Khu Vĩnh Tuy 2

		6		NGÔ THỊ THIỂM		Khu Vĩnh Tuy 2

		7		ĐỖ THỊ XÊ		Công Nông

		8		VŨ THỊ THU HẰNG		Công Nông

		9		PHAN THỊ VƯƠNG		Hoàng Hoa Thám

		10		NGUYỄN THỊ THUỶ		Vĩnh Xuân

		11		NGUYỄN THỊ XOAN		Vĩnh Lâm

		12		ĐỖ VĂN LỢI		Vĩnh Hải

		13		TRỊNH VĂN QUANG		Vĩnh Lập

				Thị trấn Đông Triều

		1		TRẦN VĂN HỢI		Khu 1

		IV		HUYỆN YÊN HƯNG (6 hộ)

				Thị trấn Quảng Yên

		1		NGUYỄN THỊ NÉN		Thôn 7

		2		NGUYỄN THỊ HUYỀN		Khu 3

		3		LÊ VĂN TUẤN		Khu 1

		4		VŨ THỊ NGHIÊM		Thôn Bãi

		5		NGUYỄN VĂN THÀNH		Thôn Kim Lăng

		6		NGUYỄN VĂN KHANG		Thôn Kim Lăng

		V		HUYỆN HOÀNH BỒ (1 hộ)

				Thị trấn Hoành Bồ

		1		TRẦN THỊ BẰNG		Khu 8

		VI		HUYỆN TIÊN YÊN (15 hộ)

				Thị trấn Tiên yên

		1		TRƯƠNG THỊ HẰNG		Phố Hoà Bình

		2		PHẠM VĂN LIỄU		Phố Đông Tiến 2

		3		ĐẶNG THỊ HOA		Phố Đông Tiến 2

		4		LIỀNG TÀI MÚI		Phố Lý Thường Kiệt

		5		DƯƠNG THANH MINH		Phố Long Thành

		6		BẾ THỊ MINH		Phố Long Thành

		7		SẰN NHỊT MÚI		Phố Long Thành

		8		NGUYỄN THỊ THẠCH		Phố Đông Tiến 1

		9		NGUYỄN VĂN MINH		Phố Đông Tiến 1

		10		VY THỊ THÀNH		Phố Đông Tiến 1

		11		LƯƠNG THỊ YÊN		Phố Long Tiên

		12		ĐẶNG VĂN MINH		Phố Long Tiên

		13		NGÔ VĂN TÂN		Phố Long Tiên

		14		TRẠC VĂN NĂM		Phố Long Tiên

		15		HOÀNG THỊ DẦN		Phố Long Châu

		VII		HUYỆN BA CHẼ (10 hộ)

				Thị trấn Ba Chẽ

		1		ĐOÀN VĂN ĐỊNH		Khu phố 3

		2		ĐẶNG KIM VINH		Khu phố 5

		3		LÊ VĂN VƯỢNG		Khu phố 5

		4		HOÀNG THỊ VÂN		Khu phố 5

		5		ĐINH VĂN SƠN		Khu phố 6

		6		HOÀNG VĂN ÁNH		Khu phố 6

		7		TÔ NGỌC HOÀNG		Khu phố 6

		8		HOÀNG VĂN HÀ		Khu phố 7

		9		PHƯƠNG VĂN HOAN		Khu phố 7

		10		HOÀNG ĐỨC THỊNH		Khu phố 7

		VIII		HUYỆN BÌNH LIÊU (8 hộ)

				Thị trấn Bình Liêu

		1		LA SÌU QUANG		Khu Bình Đẳng

		2		LÝ VĂN CHOÓNG		Khu Bình Đẳng

		3		LA NGỌC LONG		Khu Bình Quân

		4		HOÀNG THỊ PHƯƠNG		Khu Bình Công II

		5		LƯƠNG THỊ YÊN		Khu Bình Công II

		6		PHƯƠNG THỊ YẾN		Khu Bình Công II

		7		KIỀU THỊ HOÀNG  (VI TRỌNG BÌNH)		Khu Bình Dân

		8		LA TIẾN TRƯỜNG		Khu Bình An

		IX		HUYỆN ĐẦM HÀ (14 hộ)

				Thị trấn Đầm Hà

		1		ĐINH THỊ LAN		Phố Lỷ A Coỏng

		2		PHẠM THỊ ĐẦM		Phố Lỷ A Coỏng

		3		TỪ ĐỨC QUẢNG		Phố Lỷ A Coỏng

		4		LƯƠNG VĂN CHẨN		Phố Hà Quang Vóc

		5		LƯƠNG THỊ DUYÊN		Phố Hà Quang Vóc

		6		TRẦN MẠNH ĐẠT		Phố Trần Phú

		7		VŨ TRỌNG NGUYÊN		Phố Trần Phú

		8		ĐINH VĂN HÀ		Phố Chu Văn An

		9		BÙI CÔNG LỐ		Phố Chu Văn An

		10		ĐỖ VĂN HẠNH		Phố Chu Văn An

		11		BÙI THỊ HUỆ		Phố Lê Hồng Phong

		12		ĐINH VĂN CƯỜNG		Phố Bắc Sơn

		13		DƯƠNG VĂN HỒNG		Phố Hoàng Văn Thụ

		14		LÊ THỊ VƯƠNG		Phố Minh Khai

		X		HUYỆN HẢI HÀ (12 hộ)

				Thị trấn Quảng Hà

		1		NGUYỄN TIẾN DŨNG		Trần Bình Trọng

		2		ĐINH THỊ GẤM		Trần Bình Trọng

		3		PHẠM VĂN CỰ		My Sơn

		4		BÙI THỊ LƯƠNG		My Sơn

		5		HOÀNG HUY HỢP		My Sơn

		6		BẾ THỊ THƠ		Lý Thường Kiệt

		7		PHẠM VĂN CHƯƠNG		Lý Thường Kiệt

		8		LỘC VĂN DƯƠNG		Hoàng Hoa Thám

		9		TRẦN VĂN SÍN		Phan Đình Phùng

		10		HOÀNG THỊ QUÝ		Trần Khánh Dư

		11		VŨ VĂN HÙNG		Yết Kiêu

		12		NỊNH THỊ BỐN		Chu Văn An

		XI		HUYỆN VÂN ĐỒN (9 hộ)

				Thị trấn Cái Rồng

		1		NGUYỄN THỊ HOÀ		Khu 1

		2		PHẠM THỊ THOA		Khu 2

		3		PHẠM THỊ HƯƠNG		Khu 2

		4		VŨ THỊ KIỂM		Khu 4

		5		LÊ QUANG MÃO		Khu 5

		6		TRƯƠNG KIM TRIỆU		Khu 5

		7		ĐINH VĂN LÊ		Khu 6

		8		NGUYỄN THỊ HÀ		Khu 7

		9		TÔ VĂN TÌNH		Khu 8

		XII		HUYỆN CÔ TÔ (3 hộ)

				Thị trấn Cô Tô

		1		NGUYỄN THỊ THIỆN		Khu 1

		2		NGUYỄN VĂN TÌNH		Khu 2

		3		NGUYỄN VĂN DỰC		Khu 4

		XIII		TP. MÓNG CÁI (7 hộ)

				Phường Ninh Dương

		1		NGUYỄN VĂN PHÁI		Khu Hạ Long

		2		NGUYỄN THỊ HOA		Khu Hạ Long

		3		NGUYỄN THỊ HOÀNG		Khu Hạ Long

				Phường Hải Yên

		1		TRIỆU THỊ NGỌC		Khu 2

		2		NGUYỄN THỊ YÊN		Khu 3

		3		BÙI THỊ OANH		Khu 7

		4		ĐẶNG NGỌC RÌU		Khu 4
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